	BAN TỔ CHỨC 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KG
LẦN THỨ XVI – NĂM HỌC 2014 - 2015
   __________________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________________
 Kiên Giang, ngày ………….………….… tháng ………….………….… năm 2015


LỊCH THI ĐẤU
 GIẢI BÓNG CHUYỀN NỮ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
___________

1. Số đội tham dự: 14 đội gồm: Trường THPT Vĩnh Thắng, Trường THPT Ba Hòn , Trường THPT Đông Thái, Trường THPT Hòa Hưng, Trường THPT Minh Thuận, Trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp, Trường THPT Thoại Ngọc Hầu, Trường THPT U Minh Thượng, Trường THPT Vĩnh Hòa, Trường THPT Dân Tộc Nội Trú, Trường THPT Định An, Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn và Trường THPT Hòa Thuận.
2. Thời gian thi đấu: từ ngày 7/4/2015 đến 11/4/2015.
3. Sân thi đấu: Nhà đa năng trường Nguyễn Trung Trực.
4. Thể thức thi đấu: 14 đội chia làm 4 bảng, 02 bảng 4 đội và 02 bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm ở mỗi bảng, chọn 02 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết. 
- Cách tính điểm, xếp hạng vòng bảng: đội thắng 2 – 0 được 3 điểm, đội thắng 2 – 1 được 2 điểm, đội thua 1- 2 được 1 điểm, đội thua 0 – 2 được 0 điểm. Đội có tổng số trận thắng nhiều hơn xếp trên, nếu có từ 2 đội trở lên có số trận thắng  bằng nhau thì sẽ lần lượt xét đến các chỉ số theo thứ tự sau đây để xếp hạng:

+ Tổng số điểm cao hơn.

+ Tỷ số của tổng số điểm thắng/tổng điểm thua.


+ Tỷ số tổng hiệp thắng/ tổng hiệp thua.

+ Trận gặp nhau trực tiếp.
Bảng A

                                       Bảng B
1. Trường THPT Dân Tộc Nội Trú               1. Trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp

2. Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn            2. Trường THPT Vĩnh Thắng

3. Trường THPT Đông Thái                          3. Trường THPT Minh Thuận
4. Trường THPT Thoại Ngọc Hầu
Bảng C


Bảng D

1. Trường THPT Vĩnh Hòa
1.Trường THPT Hòa Thuận


2. Trường THPT Định An
2. Trường THPT Hòa Hưng


3. Trường THPT Nguyễn Trung Trực
3. Trường THPT Ba Hòn

4. Trường THPT U Minh Thượng 


* Ngày 7/4/2015: Vòng loại.
 
- 7h00: Trận 1: Dân Tộc Nội Trú  
– 
Thoại Ngọc Hầu
 

Trận 2:
Nguyễn Hùng Sơn 
–
Đông Thái



Trận 3:
Nguyễn Hùng Hiệp
–
Vĩnh Thắng


Trận 4:
Vĩnh Hòa
–
U Minh Thượng



 

Trận 5:
Định An
–
Nguyễn Trung Trực




- 15h30 Trận 6:
Hòa Thuận
–
Hòa Hưng


* Ngày 8/4/2015: 

- 7h00: Trận 7:
Dân Tộc Nội Trú  
–
Đông Thái




 

Trận 8:
Thoại Ngọc Hầu
–
Nguyễn Hùng Sơn




Trận 9:
Vĩnh Thắng
–
Minh Thuận



Trận 10: Vĩnh Hòa
–
Nguyễn Trung Trực 



Trận 11: U Minh Thượng
–
Định An




-15h30  Trận 12: Hòa Hưng
–
Ba Hòn


* Ngày 9/4/2014:

- 7h00: Trận 13: Dân Tộc Nội Trú  
–
Nguyễn Hùng Sơn



 

Trận 14: Đông Thái
–
Thoại Ngọc Hầu





Trận 15: Minh Thuận
– 
Nguyễn Hùng Hiệp



Trận 16:  Vĩnh Hòa                        –  
Định An




 

Trận 17: Nguyễn Trung Trực       –   
U Minh Thượng


- 15h30 Trận 18: Ba Hòn                           –      Hòa Thuận


* Ngày 10/4/2014: Vòng tứ kết.
- 7h00: Trận 19: Tứ kết I:       I bảng A                   
       –   II bảng B



 

Trận 20:  Tứ kết II:    I bảng B                            –   II bảng C


 Trận 21:  Tứ kết III:    I bảng C                            –   II bảng D 

Trận 22:  Tứ kết IV:     I bảng D                           –   II bảng A

* Ngày 11/4/2014: Bán kết.
 - 7h00: Trận 23:  Bán kết 1:    Thắng trận 19        –   Thắng trận 21


 

  Trận 24: Bán kết 2:     Thắng trận 20      –   Thắng trận 22


- 15h00: Trận 25: Tranh hạng I : Thắng trận 23     –   Thắng trận 24


Tổng kết, phát thưởng.
BAN TỔ CHỨC
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